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Bản cập nhật tiến độ các chỉ số của Thỏa thuận Quan hệ Hợp tác Phát triển 

Việt Nam – Vương quốc Anh (DPA) 

Tháng 9, 2014
(Do Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh tại Việt Nam tổng kết)

	LĨNH VỰC
	CHỈ SỐ
	TIẾN ĐỘ ĐƯỢC BÁO CÁO

	Giáo dục
	Số phần trăm trong số 20% học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất hoàn thành chương trình tiểu học tại 36 tỉnh được Chương trình Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Trường học (SEQAP) tài trợ (chia theo giới tính)


Chỉ số Mức chất lượng tối thiểu của trường học (FSQL) được tang lên 

	Tỉ lệ chung là 96.3%, trong đó học sinh nữ là 96,3%, dân tộc thiểu số là 81,9%, vùng nông thôn là 96,1%. Số liệu này là cho toàn bộ học sinh thuộc chương trình SEQAP chứ không dành cho 20% học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất, do dự án SEQAP không chia số liệu theo mức nghèo. (Ma trận kết quả SEQAP, tháng 3/2013). Số liệu này cao hơn so với năm cơ sở 2007-2008 (tỷ lệ chung là 91,9%, học sinh nữ là 90,9%, dân tộc thiểu số là 76,8% và vùng nông thôn là 91,9%).

Số liệu mới của MPI cho năm học 2013-2014 cho 36 tỉnh SEQAP là : tỉ lệ chung: 99,6% (học sinh nữ 99,5% ; học sinh thiểu số 98,9%; học sinh nông thôn 99,6%). Số liệu này cho năm cơ sở 2009-2010 là : tỉ lệ chung 96,2% (học sinh nữ 95,7%; học sinh thiểu số: 82,5%; học sinh nông thôn: 96,2%). 

 Giảm nhẹ từ 71,9% (2010) xuống 71.1% (2011) Số liệu này được xây dựng và sử dụng trong Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em thiệt thòi (PEDC) trước đây. Không có số liệu tương thích trong chương trình SEQAP. Chỉ số này không còn được theo dõi bởi MOET trong chương trình tiếp theo.


	HIV/AIDS 
HIV/AIDS
	Tỷ lệ lây nhiễm HIV ở các phụ nữ mang thai đại diện cho tỷ lệ lây nhiểm HIV trong cộng đồng 


Tỉ lệ gái mại dâm sử dụng bao cao su khi quan hệ ở các tỉnh triển khai dự án 
Tỉ lệ người tiêm chích ma túy dùng bơm kim tiêm sạch 
 
	Tỷ lệ lây nhiễm HIV ở các phụ nữ mang thai là 0.19% (Báo cáo thường niên của Cục phòng chống HIV/AIDS 2013), giảm nhẹ so với năm trước là 0,2%. Tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng nói chung ước tính khoảng 0.23% năm 2014 (so với 0.4% năm 2012), giữa gái mại dâm là 2.6% (2014), giảm đáng kể so với 5.9% năm 2002 .
(Báo cáo tiến độ phòng chống AIDS tại Việt Nam, 2014). 

85.2% (2012)  - 92% (2013) 
96,4% (2012) – 97,3% (2013).
Khảo sát về Giám sát trọng điểm và giám sát sinh học lồng ghép hành vi,Cục Phòng chống AIDS Việt Nam 


	Nước sạch và vệ sinh môi trường
	Số lượng tăng thêm của các hộ gia đình nông thôn tiếp cận được với các công trình vệ sinh đã được nâng cấp nhờ hỗ trợ của DFID trong năm 2013. 



Số lượng tăng thêm các hộ gia đình nông thôn có nước sạch nhờ hỗ trợ của DFID trong năm 2012

	230.951 người dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh trong năm 2013 nhờ hỗ trợ của DFID (so với 190.758 người vào tháng 12 năm 2012) 


138,758 người dân nông thôn có nước sạch trong năm 2013 nhờ hỗ trợ của DFID (so với 120.781 người của năm 2012) 
(Báo cáo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cung cấp cho Nhóm đánh giá chung thường niên (JAR). Số liệu được tính dựa trên số tiền tài trợ của DFID chia cho tổng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh, có bổ sung thêm dữ liệu từ chương trình hỗ trợ kỹ thuật của SNV “Vệ sinh bền vững cho mọi người” tại tỉnh Nghệ An, do DFID tài trợ. 


	Nghèo 
	Tỷ lệ nghèo giữa các nhóm dân tộc thiểu số giảm xuống


	59,2% người dân thuộc dân tộc thiểu số nghèo năm 2012 (giảm từ 66,3% năm 2010)

(Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam  2010 & 2012)
Tỷ lệ  nghèo trong dân tộc thiểu số tiếp tục giảm tuy nhiên tỷ lệ này giảm chậm hơn đối với tăng trưởng so với tỷ lệ nghèo chung. Trong năm 2010 – 2012, mức nghèo giảm xuống 17% so với mức nghèo của năm 2010 (từ 20.7% xuống 17.2%), trong khi đó, tỷ lệ nghèo của nhóm dân tộc thiểu số chỉ giảm 11% so vói mức trước đó. 


	Tạo ra của cải  
Tạo ra của cải  
	Tỉ trọng đầu tư của khu vực tư nhân tăng



Thu nhập của 20% nhóm dân cư nghèo nhất tăng lên



Thông qua hoặc điều chỉnh và thực hiện luật và các quy định để hỗ trợ cho quá trình Việt Nam được các đối tác thương mại chủ chốt (Mỹ, Liên minh Châu Âu) công nhận là một nền kinh tế thị trường 


Chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng


Tỷ lệ việc làm có lương tháng của lao động nữ tăng


	Tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân tăng từ 35.2% năm 2011 lên 37,6% năm 2013. 
(Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, website Tổng Cục Thống kê)


Thu nhập của 20% nhóm dân cư nghèo nhất tăng 7.7% mỗi năm từ 2008 đến năm 2010 và tăng 3,4% mỗi năm từ 2010 đến 2012.

Quan ngại về bất bình đẳng gia tăng mặc dù sự tăng trưởng nhanh của Việt Nam chỉ đi kèm với một sự gia tăng khiêm tốn về bất bình đẳng trong thu nhập. Thu nhập trung bình của nhóm 40% có thu nhập thấp nhất tăng 9% hàng năm trong vòng hai thập kỷ qua, tính đến năm 2012 là một ví dụ điển hình về sự thịnh vượng chung cho mọi người. Hệ số Gini về thu nhập của Việt Nam là  0,424 (2012) đã giúp Việt Nam đứng vào nhóm giữa của bảng phân phối Gini toàn cầu. 
(Đánh Giá của Ngân hàng Thế giới, tháng 7/ 2014) 


Tính đến tháng Tư 2014, Việt Nam đã được 56 quốc gia công nhận là nền kinh tế thị trường (Theo Bộ Công thương). Tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa được một số đối tác thương mại quan trọng như Mỹ, EU, và Mexico công nhận. Quốc hội đã ban hành Luật Giá mới để thay thế Pháp lệnh về Giá, theo đó doanh nghiệp tư nhân được bảo vệ hơn khi thiết lập giá, giảm phạm vi can thiệp về giá của Chính phủ. Liên minh Châu Âu và Mỹ đã có phản hồi tích cực về tiến bộ đạt được quy chế nền kinh tế thị trường và có thể công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường trong năm tới, sau khi các hiệp định thương mại chủ chốt như Hiệp định song phương Việt Nam – Liên minh Châu Âu hay Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương được ký kết.
(Kiểm điểm hàng năm Dự án Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO do DFID thực hiện, tháng 1 năm 2013)


Về chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam năm 2013-2014, Việt Nam xếp hạng 70 trên 148 (xếp hạng 1 là cao nhất) và đạt 4,18 điểm (7 điểm là cao nhất). So với năm cơ sở 2011, xếp hạng của Việt Nam tụt xuống 10 nấc (năm 2011 xếp hạng 65) và điểm thì giảm nhẹ (năm 2011 là 4,24). So với xếp hạng và điểm của năm 2012/13 thì có sự tiến bộ nhất định (xếp hạng của 2012/13 là 75 và điểm là 4,11). 



Năm 2013, phụ nữ chiếm 41,1% trong số lao động được trả lương và công, nhưng chiếm tới 64% tỷ lệ lao động trong gia đình không được trả công. – diều này chỉ ra rằng phụ nữ không có cơ hội tiếp cận với các công việc có chất lượng cao nhiều như nam giới. Đồng thời, các công việc được trả lương cũng không đồng nghĩa là một công việc tốt. Năm 2013, 31,4% các lao động được trả lương chỉ dựa trên các hợp đồng miệng, hoặc thậm chí là không có hợp đồng. Tỷ lệ đầu như nhau giữa lao động nam và nữ, nhưng tỷ lệ lao động không có hợp đồng đối với lao động nữ cao hơn lao động nam (24,4% và 16%). 
((Đánh Giá của Ngân hàng Thế giới, 2014 và Khảo sát Lực lượng Lao động năm 2014 – Tổng cục Thống kê)


	Biến đổi khí hậu 
	Các hành động được tiến hành để lồng ghép vấn đề tăng trưởng với hàm lượng các bon thấp trong các kế hoạch và chiến lược cấp quốc gia và cấp ngành, ví dụ như sử dụng năng lượng, phát triển nông nghiệp, kế hoạch phát triển cấp quốc gia và cấp tỉnh


Các hành động được tiến hành nhằm thúc đẩy việc giảm thiểu phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu trong các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý các vùng ven biển và các lĩnh vực có liên quan khác
	· Chính phủ đã thông qua Chiến lược Tăng trưởng Xanh (NGGS) cấp quốc gia (Quyết định số 1393/QD-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012), trong đó bao gồm các mục tiêu phát triển các bon thấp. Các nghiên cứu về cac bon thấp đã giúp hỗ trợ quá trình xây dựng kế họach hành động NGGS do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) thực hiện. 
· Các chiến lược cac bon thấp cho từng lĩnh vực đang được chuẩn bị. 


Chính phủ đang cân nhắc xóa bỏ trợ dần giá cho năng lượng hóa thạch.   (Các báo cáo và tuyên bố của Chính phủ)



· Bộ công cụ ưu tiên các dự án thích ứng (với biến đổi khí hậu) nhằm ưu tiên các dự án giúp thich nghi biến đổi khí hậu của các tỉnh và các bộ: MPI đã thông qua bộ công cụ này theo nghị định 1485/QD-BDKHDT ngày 17 tháng 10 năm 2013. Các cơ quan thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bao gồm : Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
· Tăng cường việc cân nhắc yếu tố biến đổi khí hậu trong việc sửa đổi và thực thi luật về nước. Hỗ trợ kỹ thuật nhằmg giúp tăng cường chất lượng của các văn bản pháp luật và đặc biệt là củng cố các diều khỏan liên quan đến khả năng chịu biến đổi khí hậu. Kế họach hành động giờ đây đã chỉ ra các định hướng cụ thể, các biện pháp ưu tiên cũng như ngân sách cho việc thực thi việc quản lý nguồn nước cho đến năm 2020. 
· Các Bộ cũng đang xây dựng các kế hoạch hành động, trong đó có các dự án giảm thiểu tác hại và thích nghi với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều là những dự án đơn lẻ, chưa thực sự xem việc thích nghi và giảm thiểu là một hợp phần trong đầu tư phát triển. 
(Các báo cáo và tuyên bố của Chính phủ) 

	Nhân quyền (*)
	Tiến bộ đạt được trong việc thực thi những cam kết của Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền (UPR), trong đó có việc phê chuẩn và tôn trọng những công cụ chính về nhân quyền.
	· Việt Nam thông qua 182 trong số 227 các khuyến nghị từ các đối tác quốc tế trong khuôn khổ Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Chúng tôi cũng ghi nhận việc Việt Nam đã hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc trong việc tiếp tục xem xét các khuyến nghị nói trên. Các khuyến nghị không được Việt Nam thông qua bao gồm một số khuyến nghị nhằm hướng tới thượng tôn pháp luận và tự do ngôn luận. Các lần sửa đổi luật hình sự sắp tới sẽ là một cơ hội cho Việt Nam thể hiện các tiến bộ rõ rệt hơn trong các lĩnh vực này. 
· Việt Nam chính thức tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 vào ngày 1/1/2014. Chúng tôi ủng hộ sự tham gia của Việt Nam vào các vấn đề nhân quyền quốc tế như là một phần của chương trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, và hy vọng Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong Hội đồng Nhân quyền nhằm đảm bảo rằng các chuẩn  quốc tế sẽ được bảo vệ. 
· Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam đã phê chuẩn Công ước chống tra tấn và Công ước về quyền của người khuyết tật vào tháng 11/2014. 
· Chúng tôi cho rằng lời mời của Việt Nam cho hai Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Quyền Văn hóa vào tháng 11 năm 2013, và về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng vào tháng 7 năm 2014 là một bước tiến tích cực, tuy nhiên chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ sự thất vọng của vị báo cáo viên đặc biệt về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng rằng có các hạn chế đã áp đặt lên các cuộc gặp của vị này với các nhà họat động nhân quyền. 
· Chúng tôi hoan nghênh việc trả tự do cho sáu tù nhân chính trị trong nửa đầu của năm 2014, và hy vọng rằng xu hướng này sẽ được tiếp tục. Nhưng chúng tôi cũng vẫn quan ngại với việc bảy nhà họat động nhân quyền bị kết án trong năm 2014, và một số lượng đáng kể các cá nhân vẫn bị tù giam về việc bày tỏ ý kiến một cách hòa bình. 


	Thể chế  
	Các chỉ số về thể chế toàn cầu của Việt Nam được cải thiện 
	Ba trong tổng số sáu chỉ số đã đạt được một số tiến bộ khiêm tốn trong năm 2011-2012.    

Chỉ số thể chế
Năm
Xếp hạng
(0-100)
Tiếng nói của công chúng và Trách nhiệm Giải trình
2011

8.9

2012
9.5
Ổn định chính trị/hạn chế bạo lực
2011

53.3
2012
55.9
Hiệu quả hoạt động của Chính phủ
2011

47.4

2012
44.5
Chất lượng luật định
2011

31.3

2012
27.3
Hiệu lực luật pháp
2011

39.4

2012
37.9
Kiểm soát tham nhũng
2011

30.8

2012
35.4
Nguồn: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
Trong hai năm gần đây, Việt Nam đã sửa đổi cũng như xây dựng nhiều luật mới, đóng góp cho việc cải thiện thể chế, ví dụ như sửa đổi Hiến pháp 2013 hay ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

	Phòng chống tham nhũng 

	Tiến bộ đạt được trong việc thực thi Chiến lược chống tham nhũng quốc gia đến năm 2020, trong đó có việc xây dựng và báo cáo chiểu theo một khung giám sát đánh giá mạnh mẽ, hiệu quả. 

	· Khung Giám sát và Đánh giá (M&E) đã chỉ ra các thách thức trong việc thu thập số liệu và đang được rà soát lại bởi Thanh tra Chính phủ. Khuyến nghị được đưa ra là khung M&E sửa đổi nên có ít các chỉ số hơn và nên dựa nhiều hơn vào các số liệu có sẵn như Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) hay Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 

· Kể từ Đối thọai Phòng chống tham nhũng lần thứ 12 (tháng 11 năm 2013) đã có những tiến bộ tích cực về sự tham gia của khối doanh nghiệp vào công cuộc phòng chống tham nhũng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng với Phòng Thương mại nước ngoài tại Việt Nam đang xây dựng các sáng kiến liêm chính tập thể, cam kết về liêm chính khi kinh doanh tại Việt Nam. Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp Phó Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam. Các sáng kiến liêm chính sẽ được triển khai phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. 

· Chủ động chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Hình sự, trong đó có các quan ngại về việc hình sự hóa các tội danh tham nhũng và xem xét                    các khuyến nghị từ vòng một của kỳ kiểm điểm của UNCAC.  
· Chiến lược phòng chống tham nhũng quốc gia đến 2020 sẽ được đánh giá như thế nào để phản ánh vào kế hoạch Hành động đến năm 2020 vẫn chưa rõ ràng tại thời điểm này. Theo kế hoạch của Chính phủ, năm 2016 sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể đến năm 2020. 



(*) Chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt trong quan điểm từ phía Chính phủ Việt Nam đối với một số đánh giá trong lĩnh vực này. Các vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận tại các cuộc đối thoại song phương tiếp theo giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. 
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